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Câu I (2,0 điểm)

Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau 


a. FexOy  +  HCl 
→ muối sắt clorua + H2O


b. Zn +  HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3+ H2O 


c. Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 +  Na2CO3+ H2O 


d. FeCl3 + HI → FeCl2 + I2 +  HCl 


e. CnH2n + KMnO4  + H2O  → CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH  

Câu II (2,0 điểm)

1) Một nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25. Xác định nguyên tử R.

      2) Hoàn thành các phương trình sau:

KMnO4 ( A + B + X ↑             Fe + HCl ( C + Y ↑
Fe + Cl2 ( D                                 Fe + O2 ( E
E + HCl ( C + D + H2O

Câu III (2,0 điểm)

1) Cho các chất: Na, H2O, CaCO3, KClO3, P và các điều kiện cần thiết khác. Viết PTHH để điều chế: NaOH, Na3PO4, CO2, H3PO4.

2) Bằng phương pháp hóa học,làm thế nào có thể nhận ra các chất rắn bị mất nhãn đựng trong các lọ sau: CaO, P2O5, Na2O, CuO.

Câu IV (2,0 điểm)

Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và một oxit sắt bằng khí hidro, sau phản ứng thu được 17,6 g hai  kim loại. Cho toàn bộ hai kim loại trên vào dung dịch HCl dư,thu được 4,48 lit H2 (đktc).

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b) Xác định  công thức phân tử của oxit sắt?

c) Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu?

Câu V (2,0 điểm)

            1) Tính khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh 1,2 kg dung dịch bão hòa CuSO4 ở 800C xuông 50C. Biết độ tan của CuSO4 ở 800C và 50C lần lượt là 50g và 15g.

2) Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) và thể tích dung dịch HCl 13% (D = 1,123 g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 M ?

Cho H= 1; Na=23; Br=80; O= 16;; Fe= 56; Cl= 35,5;  Cu=64; S=32

Họ và tên thí sinh ........................................  Số báo danh ............
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	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	I
	
	
	2,0

	
	
	a. FexOy  +  2yHCl 
→ xFeCl2y/x + yH2O

b. 4Zn +  10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3+ 3H2O 

c. Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 +  Na2CO3+ 2H2O 

d. 2FeCl3 + 2HI → 2FeCl2 + I2 +  2HCl 

e. 3CnH2n + 2KMnO4  + 4H2O  → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH  
	0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

	II
	
	
	2,0

	
	1


	Gọi số hạt p, n, e trong nguyên tử nguyên tố R là Z, N, E hạt (Z, N, E € Z*)

Theo bài ta có tổng số hạt = Z + N + E = 115 hạt. 

Mà Z = E nên 2Z + N = 115 (1)

Mặt khác: Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt nên có phương trình: 2Z - N = 25 (2)

Trừ (1) - (2) ta được:  2N = 90  → N = 45 hạt

Thay vào (1) ta có:  2Z + 45 = 115 → Z = 35 hạt → Nguyên tử R là Brom
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	2KMnO4  [image: image2.png]1%



K2MnO4 + MnO2 + O2
                        A            B         X

Fe   +  2HCl   →  FeCl2   +  H2
                               C           Y

2Fe   +   3Cl2   [image: image4.png]1%



    2FeCl3 

3Fe   +   2O2   [image: image6.png]1%



     Fe3O4
Fe3O4   +   8HCl    →  FeCl2 + 2FeCl3   + 4H2O
	0,25
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0,25

0,25
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	1
	Điều chế NaOH:
 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2(
Điều chế Na3PO4:

2KClO3 →  2KCl  +  3O2
4P  +  5O2   →  2P2O5
Lấy NaOH ở trên:  P2O5  +   6NaOH   →   2Na3PO4   +   3H2O

Điều chế CO2:   CaCO3  →   CaO   +   CO2
Điều chế H3PO4:  Lấy P2O5 ở trên

P2O5  +  3H2O  →   2H3PO4
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	 Trích mỗi lọ 1 ít ra ống nghiệm làm mẫu thử rồi đánh số thứ tự 1. 2, 3, 4
- Cho nước dư vào 4 ống nghiệm:

+ Nếu ống nào tan thì là các ống chứa CaO, Na2O, P2O5
P2O5  +  3H2O  →   2H3PO4
CaO  +   H2O  →   Ca(OH)2
Na2O  +  H2O  →   2NaOH

+ Nếu ống nào chứa chất không tan thì là ống chứa CuO 

- Cho Quỳ tím vào 3 dung dịch tan trong nước

+ Nếu ống nào làm quỳ chuyển màu đỏ thì đó là ống chứa dung dịch H3PO4 →  nhận biết được P2O5
+ Nếu ống nào làm quỳ chuyển màu đỏ thì đó là ống chứa  Ca(OH)2, NaOH

- Sục CO2 đến dư vào 2 ống nghiệm làm đổi màu quỳ thành xanh

+ Nếu thấy ống nào xuất hiện vẩn đục thì đó là Ca(OH)2 → nhận biết được CaO
CO2  +  Ca(OH)2   →  CaCO3  + H2O

+ Nếu không thấy vẩn đục thì đó là NaOH  → nhận biết được Na2O
	0,25

0,25

0,25

0,25

	IV
	
	
	2,0

	
	
	  a. Gọi công thức oxit sắt là FexOy  (x, y   €  Z*)
PTHH:                     CuO     +  H2O    →    Cu  +  H2      (1)

                                 FexOy    +  yH2O  →  xFe  + yH2     (2)

                                  Fe  +  2HCl  →  FeCl2   +  H2         (3)    

b. Theo bài ta có: 

Số mol của hiddro là:    nH2  = 4,48 :  22,4  = 0,2 mol

Theo PTHH (3)   nFe  = nH2  =  0,2 mol

Khối lượng sắt là:   mFe   = 0,2 . 56 = 11,2 g

Khối lượng đồng là:  mCu  = 17,6  -  11,2  =  6,4 g

Số mol đồng sinh ra là:  nCu  =  6,4  : 64 = 0,1 mol

Theo PTHH (1):  nCu = nCuO = 0,1 mol
mCuO = 80 . 0,1 = 8 gam   →   mFexOy  =  24 - 8 = 16 gam

Theo PTHH (2):    nFexOy = (1/x) nFe   = 0,2/x

Mà MFexOy = 56x + 16y

Nên ta có:  56x +16y = 16: (0,2/x) 
→   x : y  =  2 : 3

→  x= 2 ; y = 3

Vậy công thức oxit sắt là Fe2O3
c. Theo câu b:  mCuO = 8 gam   →   mFe2O3  =  16 gam

→  % mCuO = 8.100: 24 = 33,33%

→  % mFe  = 100 - 33,33 = 66,67%
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	V
	
	
	2,0

	
	1


	ở 800C : 100g nước hòa tan tối đa 50g CuSO4 để tạo thành 150g dung dịch bão hòa

=> Có a gam CuSO4 trong 1200g dung dịch

 a = 
[image: image7.wmf]150
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 = 400 g

mH2O = 1200 - 400 = 800 g

Gọi x là số mol CuSO4. 5H2O tách ra khỏi dung dịch

=> mCuSO4 tách ra = 160. x   (g)

     mH2O tách ra  = 90.x       (g)

Theo bài ra ta có độ tan của CuSO4 ở 50C là:
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 .100 = 15

=> x = 1,9 mol

Vậy khối lượng CuSO4. 5H2O tách ra khỏi dung dịch

là: 1,9.250 = 475 g
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	Gọi thể tích dung dịch HCl 18,25% cần dung là V1 ml

Gọi thể tích dung dịch HCl 13% cần dung là V2 ml

Gọi thể tích dung dịch HCl 4,5 M thu được  là V ml  (V1, V2, V > 0)

+ V ới dung d ịch HCl 18,25%

Kh ối lượng dung dịch  là:  m dd1 = V1 . D = 1,2V1 (g)

Kh ối l ư ợng ch ất tan HCl l à: m1 = [image: image10.png]1218.25V1
—— 4




+ Với dung dịch HCl 13%:

Kh ối lượng dung dịch là:  m dd1 = V1 . D = 1,123V2 (g)

Kh ối lượng chất tan HCl l à: m2 = [image: image12.png]1123.13V2
o0 9




+ Với dung dịch sau khi pha:

Số mol HCl là:   nHCl = 4,5. V (mol)

Kh ối lượng HCl thu được l à:  m = 4,5 . v. 36.5 (g)
Vì sau khi trộn 2 dung dịch ta có:   V1=  +  V2  = V      v à   m1  +   m2   = m

Nên ta có phương trình:

[image: image14.png]121825.V1
on



  +  [image: image16.png]11231372
o0



  = 4,5.V.36,5

→  21,9V1  +  14,599V2  =   1,826 (V1 + V2)

→ 5,475 V1  = 1,826 V2               →     [image: image18.png]1
—
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